
Chung tay Vì Sự Phát triển Giáo dục 

Hotline: 0979 696 333 

 

 

PHIẾU ÔN TẬP SỐ 01 

Phần I: Trắc nghiệm 

Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước đáp án đúng: 

Bài 1: Số 18 gồm: 

A. Số 1 và số 8          B. 1 chục và 8 đơn vị             C. 8 chục và 1 đơn vị 

Bài 2: Hình bên có bao nhiêu bông hoa? 

A. 10 

B. 15 

C. 17 

D. 20 

Bài 3: Số liền sau của 19 là: ….. 

A. 20 B. 19 C. 18 

Bài 4: Hình bên có: a) ….. đoạn thẳng. 

A. 5 B. 4  C. 3 

b) … hình tròn: 

A. 3 B. 4 C. 5 

Bài 5: Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống: 

a) Số 15 gồm 1 chục và 5 đơn vị  

b) Số 20 gồm số 2 và số 0  

c) Số liền trước 20 là 19  

d) Số 11 gồm 1 chục và 1 đơn vị  

Phần II: Tự luận 

Bài 6: Điền số thích hợp vào ô trống: 

Chung tay Vì Sự Phát triển Giáo dục 

Họ và tên: .......................................  

Ngày.........tháng...........năm............ 

                             

 

    

 



Chung tay Vì Sự Phát triển Giáo dục 

Hotline: 0979 696 333 

 

a)  b)  

Bài 7: Đọc, viết số (theo mẫu): 

a) Viết số 

Mười hai: 12 

Mười bảy: ………. 

Hai mươi: ………. 

 

b) Đọc số 

10: Mười 

13: ……………….. 

19: ……………….. 

Bài 8: Cho các số 12, 10, 19, 11, 17, 20. 

a) Sắp xếp các số đã cho theo thứ tự từ bé đến lớn: 

 ............................................................................................................................  

b) Sắp xếp các số đã cho theo thứ tự từ lớn đến bé: 

 ............................................................................................................................  

Bài 9: Hoàn thành tia số dưới đây:  

 

  

c)  
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PHIẾU ÔN TẬP SỐ 02 

Phần I: Trắc nghiệm 

Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước đáp án đúng: 

Bài 1: 14 + 3 = ….. 

A. 15 + 2 B. 16 – 4  C. 17 – 3  D. 3 + 14 

Bài 2: Kết quả của phép tính 10 + 6 là: 

A. 13 B. 19 C. 16 D. 15 

Bài 3: Cho 15 +  + 2 = 17. Số thích hợp điền vào ô trống: 

A. 1 B. 0 C. 2 D. 3 

Bài 4: Cho 16 – 3 ….. 10. Dấu thích hợp điền vào chỗ chấm là: 

A. > B. = C. < 

Bài 5: Nhìn tranh vẽ, viết phép tính thích hợp: 

A. 10 + 4 = 14 

B. 15 – 4 = 11 

C. 12 + 4 = 16  

 

Phần II: Tự luận 

Bài 6: Đặt tính rồi tính: 

15 + 2 

……………….. 

……………….. 

……………….. 

19 – 8  

……………….. 

……………….. 

……………….. 

16 – 5  

……………….. 

……………….. 

……………….. 

12 + 1 

………………… 

………………… 

………………… 

Bài 7: Điền số thích hợp vào ô trống: 

a) 17 +  - 8 = 11 b)  - 7 + 2 = 13 

c) 11 + 4 + 2 =  d) 15 +  = 15 

 

 

Chung tay Vì Sự Phát triển Giáo dục 

Họ và tên: .......................................  

Ngày.........tháng...........năm............ 

                             

 

             

              

     



Chung tay Vì Sự Phát triển Giáo dục 
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Bài 8:  Điền dấu (>, <, =) vào ô trống: 

13  17 10  13 – 1 12 + 3  16 

20  14 + 5 15 + 2  18 11 + 0  10 + 1 

Bài 9: Điền số thích hợp vào ô trống: 

a)  

                                                                      

b)  

 

 

  

 

+ 2 

11 14  16 12 

13  15   

 

 

− 4 

19 17 16  15 

15   14  
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PHIẾU ÔN TẬP SỐ 03 

Phần I: Trắc nghiệm 

Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước đáp án đúng: 

Bài 1: Cho 14 – 4 =                      phép tính thích hợp điền vào ô trống: 

A. 17 – 5  B. 16 – 6  C. 10 + 2 D. 12 + 3 

Bài 2: Chọn phép tính phù hợp với hình dưới đây: 

 

 

A. 15 – 5 = 10 B. 11 + 3 = 14 

C. 14 – 4 = 10 D. 11 + 4 = 15 

Bài 3: Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống: 

Cho các số 15, 12, 3 và các dấu >, <, =. Các phép tính có thể lập được là: 

a) 12 + 3 = 15     b) 12 – 3 = 15     

c) 15 – 3 = 12     d) 15 + 3 = 12     

Bài 4: Kết quả của phép tính 19 – 5 – 4 là: 

A. 0 B. 15 C. 10 D. 14 

Bài 5: Cho 18 – ………. = 10. Số cần điền vào chỗ chấm (…..) là: 

A. 8 B. 0 C. 1 D. 7 

Phần II: Tự luận 

Bài 6: Tính: 

 

  

Chung tay Vì Sự Phát triển Giáo dục 

Họ và tên: .......................................  

Ngày.........tháng...........năm............ 

                             

 



Chung tay Vì Sự Phát triển Giáo dục 

Hotline: 0979 696 333 

 

b) 16 + 3 – 9 = …… 15 + 0 – 5 = ….. 19 – 7 + 2 = …… 

Bài 7: Điền dấu >, <, = vào ô trống: 

11 – 1  9 + 1 15 – 2  14 17 – 7  12 + 5 

13 + 4  16 – 6  18  10 + 8 19 – 9  15 + 2 

Bài 8: Điền số thích hợp vào ô trống: 

a) Số liền trước của 9 là  Số liền sau của 10 là   

          Số liền sau của 15 là   Số liền trước của 1 là  

b)  

 

 

 

Có  ngôi sao, thêm  ngôi sao. Hỏi có tất cả bao nhiêu ngôi sao? 

Bài 9: Nhìn hình vẽ, hãy viết thành một bài toán có lời văn. 

 

 

 

 

 

 

Bài toán:  ................................................................................................................. 

 ................................................................................................................................. 

 .................................................................................................................................  

 

 

 

  

 

 

 

 

 



Chung tay Vì Sự Phát triển Giáo dục 
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PHIẾU ÔN TẬP SỐ 04 

Phần I: Trắc nghiệm 

Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước đáp án đúng: 

Bài 1: Cho 21cm … 19cm. Dấu thích hợp điền vào chỗ chấm là: 

A. < B. > C. = 

Bài 2: Cho 17cm – 7 cm = …..Phép tính thích hợp điền vào chỗ chấm là: 

A. 18cm – 8cm B. 10cm + 7cm 

C. 18cm – 1cm D. 11cm – 1cm 

Bài 3: Độ dài đoạn thẳng dưới đây là: 

  

 

A. 6cm B. 8cm C. 9cm D.10cm 

Bài 4: Phép tính thích hợp cho tóm tắt dưới đây là: 

       Tóm tắt: 

Lan có: 14 nhãn vở 

Đã dùng: 4 nhãn vở 

Còn lại: ….. nhãn vở 

A. 14 – 4 = 10 

B. 14 + 4 = 18 

C. 14 – 4 = 11 

D. 14 + 4 = 19 

Bài 5: Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống: 

a) 10cm + 2cm > 12cm – 0cm  

b) 7cm + 1cm = 8   

c) Chín xăng-ti-mét viết là: 9cm  

d) 16cm – 6cm = 10cm  

Phần II: Tự luận 

Bài 6: Tính: 

a) 14cm + 4cm = ……... 10cm + 9cm = ………... 11cm – 0cm = ………… 

Chung tay Vì Sự Phát triển Giáo dục 

Họ và tên: .......................................  

Ngày.........tháng...........năm............ 

                             

 



Chung tay Vì Sự Phát triển Giáo dục 

Hotline: 0979 696 333 

 

b) 1cm + 5cm = ………. 15cm – 5cm = ………… 19cm – 7cm = ………… 

Bài 7: Viết phép tính thích hợp: 

Tóm tắt: 

Có           : 14 cái kẹo 

Thêm      : 5 cái kẹo 

Có tất cả  : …… cái kẹo? 

 

Phép tính: ………………………….. 

……………………………………… 

……………………………………… 

……………………………………… 

Bài 8: An có 4 viên bi, Bình có 6 viên bi. Hỏi hai bạn có tất cả mấy viên bi? 

Tóm tắt 

………………………………………. 

………………………………………. 

………………………………………. 

………………………………………. 

Bài giải 

………………………………………. 

………………………………………. 

………………………………………. 

………………………………………. 

 

  



Chung tay Vì Sự Phát triển Giáo dục 

Hotline: 0979 696 333 

 

PHIẾU ÔN TẬP SỐ 05 

Phần I: Trắc nghiệm 

Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước đáp án đúng: 

Bài 1: Số 50 đọc là: 

A. Năm              B. Mười lăm              C. Năm mươi              D. Lăm mươi 

Bài 2: Cho các số 40, 50, 70, 30, 90. Dãy số được sắp xếp theo thứ tự từ lớn đến 

bé là: 

A. 40, 30, 50, 70, 90           B. 90, 70, 50, 40, 30           C. 90, 30, 50, 70, 40 

Bài 3: Bông hoa nào có số: Ba mươi? 

    
 

 

Bài 4: Cho 60, ….., 40, 30, 20. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là: 

A. 40 B. 70 C. 50 D. 80 

Bài 5: Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống: 

a) 7cm + 3cm = 10  b) Số 40 gồm 4 chục và 0 đơn vị  

c) 30 > 20                d) Số liền trước 20 là 10               

Phấn II: Tự luận 

Bài 6: Tính: 

15 + 4 =………. 19 – 7 = ….. 10 – 3 = ….. 14 + 5 = …… 

18 – 6 – 2 = …... 17 – 5 + 4 = ….. 12 + 4 + 3 = ….. 13 + 6 – 8 = ….. 

Bài 7: Điền số thích hợp vào ô trống: 

Chung tay Vì Sự Phát triển Giáo dục 

Họ và tên: .......................................  

Ngày.........tháng...........năm............ 

                             

 

A. B. C. D. 

30 3 13 20 



Chung tay Vì Sự Phát triển Giáo dục 

Hotline: 0979 696 333 

 

a)  

 

 

b)  

 

 

 

 

Bài 8: Đoạn thẳng AB dài 11cm, đoạn thẳng BC dài 6cm. Hỏi cả hai đoạn thẳng 

dài bao nhiêu xăng-ti-mét? 

Tóm tắt 

………………………………………. 

………………………………………. 

………………………………………. 

………………………………………. 

Bài giải 

………………………………………. 

………………………………………. 

………………………………………. 

………………………………………. 

Bài 9: Điền dấu (>, <, =) vào ô trống: 

a) 10  30 70  70 60  50 

b) 40  20 80  90 50  30 

 

  

Đọc số Viết số 

Hai mươi  

Năm mươi  

 30 

 8 

Mười  

 



Chung tay Vì Sự Phát triển Giáo dục 
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PHIẾU ÔN TẬP SỐ 06 

Phần I: Trắc nghiệm 

Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước đáp án đúng: 

Bài 1: Cho 60 – 20 = ….. Số thích hợp để điền vào chỗ trống là: 

A. 20 B. 30 C. 40 D. 50 

Bài 2: Cho 80 + 10 ….. 90. Dấu thích hợp để điền vào chỗ trống là: 

A. >  B. =  C. < 

Bài 3: Phép tính thích hợp cho bai toán sau là: 

              Tóm tắt 

Túi thứ nhất: 20 chiếc kẹo 

Túi thứ hai: 10 chiếc kẹo 

Cả hai túi:….. chiếc kẹo? 

A. 20 + 10 = 30 

B. 20 – 10 = 10 

C. 20 + 10 = 40 

D. 20 – 10 = 20 

Bài 4: Số thích hợp để điền vào chỗ trống là: 

 

 

A. 70 B. 60 C. 50 D. 40 

Bài 5: Phép tính đúng là: 

A. 20cm + 20cm = 40cm              B. 80 – 0 = 0              C. 7cm + 3cm = 10 

Phần II: Tự luận 

Bài 6: Đặt tính rồi tính: 

60 + 10 

……………… 

……………… 

……………… 

30 + 20 

…………….. 

…………….. 

…………….. 

90 – 30 

…………….. 

…………….. 

…………….. 

50 – 50  

…………….. 

…………….. 

…………….. 

Bài 7: Em hãy điền số hoặc dấu thích hợp vào ô trống: 

 

Chung tay Vì Sự Phát triển Giáo dục 

Họ và tên: .......................................  

Ngày.........tháng...........năm............ 

                             

 

20 
 − 40 



Chung tay Vì Sự Phát triển Giáo dục 
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a) Bảy chục viết là  

b) 30  40 

c) 18 – 8 = 19  9 

d)  đọc là: năm mươi 

e) 50 +  = 60 

Bài 8: Điền số thích hợp vào ô trống: 

20 + 10  30 70 – 70  10  20  60 – 60  

40 + 30  50 80  90 – 20  50 – 10  50 

Bài 9: Giải bài toán theo tóm tắt sau: 

          Tóm tắt 

Dưới hồ: 50 con ngan 

Trên bờ: 30 con ngan 

Có tất cả: … con ngan 

Bài giải 

…………………………………….. 

…………………………………….. 

…………………………………….. 

 

  



Chung tay Vì Sự Phát triển Giáo dục 

Hotline: 0979 696 333 

 

PHIẾU ÔN TẬP SỐ 07 

Phần I: Trắc nghiệm 

Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước đáp án đúng: 

Bài 1: Các số theo thứ tự từ lớn đến bé là: 

A. 70, 19, 10, 5 B. 5, 10, 19, 70 C. 70, 10, 19, 5 

Bài 2: Số còn thiếu trong ô trống dưới đây là: 

37 −  = 40 

 

A. 20                          B. 30                                         C. 40 

Bài 3: Số 60 gồm: 

A. 6 chục và 0 đơn vị                    B. 6 và 0                   C. 6 đơn vị và 1 chục 

Bài 4: Cho 50 – 10 + 20 = ….. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là: 

A. 40 B. 50 C. 60 D. 30 

Bài 5: Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống: 

a) Điểm E nằm trong hình tam giác.  

b) Điểm D nằm ngoài hình vuông.     

c) Điểm C nằm ngoài hình vuông.      

d) Điểm A nằm ngoài hình tam giác.  

e) Điểm B nằm trong hình vuông.     

 

Phần II: Tự luận 

Bài 6: Hoàn thành bảng dưới đây: 

Chục Đơn vị Viết số Đọc 

   Năm mươi 

  19  

  50  

   Mười một 

Chung tay Vì Sự Phát triển Giáo dục 

Họ và tên: .......................................  

Ngày.........tháng...........năm............ 

                             

 

I 

B 

E 

D 

A 
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Bài 7: Tính: 

30 + 20 + 20 = ….. 19cm – 3cm = ….. 40cm + 10cm = ….. 

17 – 5 – 2 = ….. 70 + 20 – 50 = ….. 50cm + 30cm = ….. 

Bài 8: Em hãy: 

a) Vẽ thêm 2 điểm ở trong hình tròn. 

Vẽ thêm 2 điểm ở ngoài hình tròn. 

 

b) Vẽ thêm 3 điểm ở trong hình vuông. 

Vẽ thêm 2 điểm ở ngoài hình vuông. 

 

 

 

Bài 9: Hộp thứ nhất có 20 viên bi, hộp thứ hai có 30 viên bi. Hỏi cả hai hộp có 

bao nhiêu viên bi? 

Tóm tắt 

………………………………………. 

………………………………………. 

………………………………………. 

………………………………………. 

Bài giải 

………………………………………. 

………………………………………. 

………………………………………. 

………………………………………. 

 

 

  



Chung tay Vì Sự Phát triển Giáo dục 
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ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ 

Phần I: Trắc nghiệm 

Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước đáp án đúng: 

Bài 1: Số “Ba mươi” viết là: 

A. 13 B. 30 C. 3 và 0 D. 3 

Bài 2: Dãy số viết theo thứ tự từ bé đến lớn là: 

A. 80, 40, 50, 20, 10 B. 20, 10, 40, 50, 80 

C. 10, 20, 40, 50, 80 D. 80, 50, 40, 20, 10 

Bài 3: Cho 30 + 40 = ….. Phép tính thích hợp điền vào chỗ chấm là: 

A. 10 + 60  B. 50 + 30 C. 80 – 20  D. 70 – 10 

Bài 4: Có 15 bông hoa, vẽ thêm 4 bông hoa. Hỏi có tất cả bao nhiêu bông hoa? 

B. 20 bông hoa  B. 11 bông hoa        C. 19 bông hoa        D. 18 bông hoa 

Bài 5: Đoạn thẳng có độ dài 6cm là: 

A.   

B.                                         

C.  

Phần II: Tự luận 

Bài 6: Tính: 

a)  5 + 12 + 0 = ….. 90 – 50 + 20 = ….. 20 + 30 – 10 = ….. 

 

Bài 7: Điền dấu (>, <, =) vào ô trống: 

17 – 3  13 + 2 3 + 0  30 40 + 30  10 + 50 

70 – 10  60 80  19 16 + 3  20 

 

Chung tay Vì Sự Phát triển Giáo dục 

Họ và tên: .......................................  

Ngày.........tháng...........năm............ 
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Bài 8: Trả lời câu hỏi: 

a) Số 17 gồm mấy chục và mấy đơn vị? 

 ............................................................................................................................  

b) Số 40 gồm mấy chục và mấy đơn vị? 

      ............................................................................................................................  

c) Số liền sau của 18 là số nào? 

      ............................................................................................................................  

d) Số liền trước của 16 là số nào? 

      ............................................................................................................................  

Bài 9: Viết số thích hợp vào ô trống: 

 

 

 

 

Bài 10: Viết phép tính thích hợp vào ô trống: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài 11: Bạn Thu có 20 que tính màu đỏ, 30 que tính màu xanh. Hỏi bạn Thu có 

tất cả bao nhiêu que tính? 

                Tóm tắt 

……………………………… 

……………………………… 

……………………………… 

Bài giải 

…………………………………….. 

…………………………………….. 

…………………………………….. 

          

12  + 3 

 19 + 5 

18  − 4 
 

 30  

+ 0 

+ 30 − 20 
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Bài 12: Trong khung trắng dưới đây, em hãy: 

a) Tự lấy 5 điểm là A, B, C, D, E. 

 

b) Từ 5 điểm vừa lấy, em hãy nối 3 điểm 

bất kì để tạo thành 1 hình tam giác. Đọc 

tên các điểm nằm trong hoặc ngoài tam 

giác đó. 

c) ……………………………………….. 

d) ……………………………………….. 

e) ……………………………………….. 
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PHIẾU ÔN TẬP SỐ 08 

Phần I: Trắc nghiệm 

Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước đáp án đúng: 

Bài 1: Chọn cách đọc, cách viết đúng: 

a) 56 đọc là: 

A. Năm mươi và sáu             B. Lăm mươi sáu               C. Năm mươi sáu 

b) “Bốn mươi bảy” viết là: 

A. 47                   B. 74                    C. 4 và 7                   D. 7 và 4 

Bài 2: Cho 64 ….. 46. Dấu thích hợp điền vào chỗ chấm (…): 

A. = B. < C. > 

Bài 3: Các điểm nằm trong hình tròn dưới đây là: 

A. Các điểm: I, B, D. 

B. Các điểm: A, I, E. 

C. Các điểm: M, A, F.   

 

 

 

 

Bài 4: Cho các số: 27, 45, 29, 81. 

a) Số lớn nhất trong các số trên là: 

A. 27 B. 45 C. 29 D. 81 

b) Số bé nhất trong các số trên là: 

A. 27 B. 45 C. 29 D. 81 

Phần II: Tự luận 

Bài 5: Viết số thích hợp vào ô trống: 

a) Số 99 gồm  chục và  đơn vị, ta viết 99 = 90 +  

Số 44 gồm  chục và  đơn vị, ta viết 44 = 40 +  

Số  gồm 2 chục và 1 đơn vị, ta viết  =  + 1 

b) Số liền sau của 31 là  

Số liền trước của 40 là  

Chung tay Vì Sự Phát triển Giáo dục 
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Bài 6: Viết dấu >, <, = vào ô trống: 

37  40 33  13 53  58 

29  92 45  45 11  22 

Bài 7: Đội Một trồng được 20 cây, đội Hai trồng được 40 cây. Hỏi cả hai đội trồng 

được bao nhiêu cây? 

Tóm tắt 

………………………………………. 

………………………………………. 

………………………………………. 

………………………………………. 

Bài giải 

………………………………………. 

………………………………………. 

………………………………………. 

………………………………………. 

Bài 8: Điền tiếp số thích hợp: 

 

b) Đọc các số ghi trên các toa tàu: 

99: chín mươi chín 

 ................................................................................................................................. 

 ................................................................................................................................. 

 ................................................................................................................................. 

 .................................................................................................................................  
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PHIẾU ÔN TẬP SỐ 09 

Phần I: Trắc nghiệm 

Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước đáp án đúng: 

Bài 1: Số liền trước của 22 là: ………. 

A. 32 B. 12 C. 21 D. 23 

Bài 2: Tìm số còn thiếu điền vào chỗ (…) trong ngôi sao dưới đây: 

 

 

 

 

 

Bài 3: a) Hình bên có … hình tam giác: 

A. 3 B. 4 C. 5 

b) Hình bên có … hình vuông: 

A. 1 B. 2 C. 3 

Bài 4: Cho 20 + 30 <  < 70. Số tròn chục thích hợp điền vào ô trống là: 

A. 40 B. 50 C. 60 D. 70 

Bài 5: Số tròn chục lớn nhất là: 

A. 10  B. 89 C. 99 D. 90 

Phần II: Tự luận 

Bài 6: Điền dấu >, <, = vào ô trống:  

48  39 33  22 17 – 7  11 

57  75 21  19 18  10 + 8 
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Bài 7: Viết số còn thiếu vào ô trống: 

Số liền trước Số đã biết Số liền sau 

 60  

 29  

 15  

 99  

Bài 8: Trong các số từ 1 đến 100, hãy cho biết: 

a) Số lớn nhất có 1 chữ số là:  ...........................................................................  

b) Số lớn nhất có 2 chữ số là:  ...........................................................................  

c) Số bé nhất có 2 chữ số là:  ............................................................................  

d) Các số có 2 chữ số giống nhau là:  ................................................................  

e) Các số tròn chục nhỏ hơn 79 là:  ...................................................................  

Bài 9: Túi thứ nhất có 15 cái kẹo, túi thứ hai có 20 cái kẹo. Hỏi cả hai túi có bao 

nhiêu cái kẹo. 

Tóm tắt 

………………………………………. 

………………………………………. 

………………………………………. 

………………………………………. 

Bài giải 

………………………………………. 

………………………………………. 

………………………………………. 

………………………………………. 
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PHIẾU ÔN TẬP SỐ 10 

Phần I: Trắc nghiệm 

Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước đáp án đúng: 

Bài 1: Tìm kết quả đúng của các phép tính sau: 

a) 12 + 3 = …………. 

A. 10 B. 13 C. 12 D. 15 

b) 0 + 16 + 1 = ………… 

A. 16 B. 17 C. 18 D. 19 

Bài 2: Phép tính phù hợp cho tóm tắt sau là: 

A. 15 – 4 = 11 

B. 15 + 4 = 19 

C. 15 – 4 = 10 

Tóm tắt 

Có: 15 cái kẹo 

Cho đi: 4 cái kẹo 

Còn: ….. cái kẹo? 

Bài 3: Số còn thiếu trong ngôi sao tiếp theo là: 

 

 

 

 

 

Bài 4: Đề toán phù hợp  

cho hình vẽ bên là: 

 

 

 

 

A. Có 15 quả táo, đã ăn 5 quả. Hỏi còn lại bao nhiêu quả táo? 

B. Có 10 quả táo, đã ăn 5 quả. Hỏi còn lại bao nhiêu quả táo? 

C. Có 15 quả táo, có thêm 5 quả nữa. Hỏi có tất cả bao nhiêu quả táo? 

Chung tay Vì Sự Phát triển Giáo dục 

Họ và tên: .......................................  

Ngày.........tháng...........năm............ 
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Bài 5: Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống: 

 

Phần II: Tự luận 

Bài 6: Điền số thích hợp vào ô trống: 

 

Bài 7: Cửa hàng có 17 chiếc xe đạp, đã bán 5 chiếc xe đạp. Hỏi cửa hàng còn lại 

bao nhiêu chiếc xe đạp? 

Bài giải 

 ................................................................................................................................. 

 ................................................................................................................................. 

 ................................................................................................................................. 

 ................................................................................................................................. 

 .................................................................................................................................  

Bài 8: Nhìn tranh vẽ, viết tiếp vào chỗ chấm để có bài toán, rồi giải bài toán đó: 

 

 

 

 

 

 

 

 



Chung tay Vì Sự Phát triển Giáo dục 
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Bài toán: Có tất cả ……….bông hoa, đã tô màu …..bông hoa. Hỏi  .................... 

 .................................................................................................................................  

Bài giải 

 ................................................................................................................................. 

 ................................................................................................................................. 

 ................................................................................................................................. 

 .................................................................................................................................   
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PHIẾU ÔN TẬP SỐ 11 

Phần I: Trắc nghiệm 

Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước đáp án đúng: 

Bài 1: Cho 1 +                 = 70 + 1. Số thích hợp điền vào ô trống là: 

A. 70 B. 71 C. 7 D. 17 

Bài 2: Kết quả đúng của phép tính 24cm + 45cm = ……….là: 

A. 59cm B. 49cm C. 69cm D. 79 

Bài 3: Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống: 

a) 56 < 57 – 12           b) Số 48 gồm 4 chục và 8 đơn vị    

c) 74 – 74 = 82 – 82   d) Số “ba mươi ba” viết là: 3 và 3  

Bài 4: Lớp 5A có 45 học sinh, lớp 5B có 41 học sinh. Hỏi cả hai lớp có bao nhiêu 

học sinh? 

A. 86 học sinh B. 76 học sinh        C. 96 học sinh        D. 66 học sinh 

Bài 5: Độ dài đoạn thẳng AB là: 

A. 10cm 

B. 9cm 

C. 8cm 

D. 7cm 

 

Phần II: Tự luận 

Bài 6: Tính: 

 

b)  12 + 21 + 33 = ..... 95cm – 23cm = ..... 58 + 11 – 16 = ..... 

Bài 7: Điền số thích hợp vào ô trống: 

a) 68 -  + 0 = 63 b)  + 12 = 89 

Chung tay Vì Sự Phát triển Giáo dục 
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c)  - 32 = 13 d) 15 +  +  = 45 

Bài 8: Hộp thứ nhất có số viên bi là số bé nhất có hai chữ số giống nhau, hộp thứ 

hai có 20 viên bi. Hỏi cả hai  hộp có bao nhiêu viên bi? 

Bài giải 

 ................................................................................................................................. 

 ................................................................................................................................. 

 ................................................................................................................................. 

 ................................................................................................................................. 

 .................................................................................................................................  

Bài 9: Điền dấu >, <, = vào ô trống: 

91  84 42  59 76  67 

29  29 71 + 12  84 5 + 33  33 
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PHIẾU ÔN TẬP SỐ 12 

Phần I: Trắc nghiệm 

Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước đáp án đúng: 

Bài 1: Kết quả của 88 – 2 là: 

A. 67 B. 76 C. 86 D. 68 

Bài 2: Cho 29 – ………. = 19 + 10. Số thích hợp điền vào chỗ chấm (…) là: 

A. 10 B. 0 C. 20 D. 1 

Bài 3: Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống: 

a) Một tuần lễ có 8 ngày.   

b) Số liền trước của 25 là 24.   

c) Các số 25, 51, 67, 82, 90 được xếp theo thứ tự từ bé đến lớn.  

d) 20 + 52 = 52 + 20.   

Bài 4: Đội A có 21 công nhân, đội B có 35 công nhân. Hỏi cả hai đội có bao nhiêu 

công nhân? 

A. 51 công nhân B. 14 công nhân 

C. 56 công nhân D. 65 công nhân 

Bài 5: Tờ lịch bên cho biết hôm đó là: 

A. Thứ năm ngày 29 tháng 8. 

B. Thứ năm ngày 8 tháng 5. 

C. Thứ ba ngày 8 tháng 5. 
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Phần II: Tự luận 

Bài 6: a) Điền số thích hợp vào ô trống: 

 

 

b) Điền tiếp vào ô trống: Các ngày trong tuần là: 

Chủ nhật  Thứ ba    Thứ bảy 

Bài 7: Điền dấu >, <, = vào ô trống: 

23  32 68 – 30  13 + 10 63  57 – 6  

80 + 9  89 72  82 67 – 7  47 – 10  

Bài 8: Tính: 

a) 45 + 12 + 0 = ….. 98 – 6 = ….. 7 + 31 – 16 = ….. 

 

Bài 9: Hà và Hoa có 87 que tính, riêng Hà có 47 que tính. Hỏi Hoa có bao nhiêu 

que tính? 

Bài giải 

 ................................................................................................................................. 

 ................................................................................................................................. 

 ................................................................................................................................. 

 ................................................................................................................................. 

 .................................................................................................................................  
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PHIẾU ÔN TẬP SỐ 13 

Phần I: Trắc nghiệm 

Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước đáp án đúng: 

Bài 1: Cho 89 + 10 = …….kết quả đúng của phép tính là: 

A. 89 B. 96 C. 98 D. 99 

Bài 2: Cho 32 + 17  17 + 32. Dấu thích hợp điền vào ô trống là: 

A. = B. < C. > 

Bài 3: Cho 67 < ……….< 69. Phép tính phù hợp điền vào chỗ chấm là: 

A. 22 + 41 B. 8 + 60 C. 34 + 52 

Bài 4: Có 35 que tính màu xanh, 24 que tính màu đỏ. Hỏi có tất cả bao nhiêu que 

tính? 

A. 59 que tính B. 11 que tính C. 49 que tính           D. 21 que tính 

Bài 5: Đồng hồ chỉ mấy giờ? 

A. 12giờ 

B. 3 giờ 

C. 9 giờ 

D. 10 giờ 

Phần II: Tự luận 

Bài 6: Đồng hồ chỉ mấy giờ? 

 

Chung tay Vì Sự Phát triển Giáo dục 
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Bài 7: Cho các số: 85, 32, 53 và các dấu +; - ; =. Hãy lập tất cả các phép tính 

đúng. 

 ................................................................................................................................. 

 ................................................................................................................................. 

 .................................................................................................................................  

Bài 8: Tính: 

 

b) 19 – 19 = ….. 55 + 14 = ……. 48 – 8 + 26 = …….. 

     0 + 19 = …… 14 + 55 = ……. 20 + 10 + 24 = ………. 

Bài 9: Viết dấu >, <, = vào ô trống: 

67  70 67 – 2  65 + 0 21  64 – 64  

35  23 49 – 32  88 – 58  30  10 + 30  
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PHIẾU ÔN TẬP SỐ 14 

Phần I: Trắc nghiệm 

Bài 1: a) Khoanh vào số lớn nhất: 1, 7, 0, 9, 5. 

b) Khoanh vào số bé nhất: 3, 6, 9, 8, 10. 

Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước đáp án đúng: 

Bài 2: Cho 2 + 7 = ….. Phép tính phù hợp điền vào chỗ chấm là: 

A. 7 + 2 B. 7 – 2  C. 9 + 0 D. 1 + 6 

Bài 3: Cho 31 + 60 = ….. + 31. Phép tính phù hợp điền vào chỗ chấm là: 

A. 60  B. 50 C. 70 D. 80 

Bài 4: Đồng hồ chỉ mấy giờ? 

A. 2 giờ 

B. 9 giờ 

C. 12 giờ 

D. 3 giờ 

Bài 5: Cả bìa xanh và bìa đỏ có 46 tấm, riêng bìa đỏ có 24 tấm. Hỏi có bao nhiêu 

tấm bìa xanh? 

A. 22 tấm B. 11 tấm C. 21 tấm D. 33 tấm 

Phần II: Tự luận 

Bài 6: Đặt tính rồi tính: 

46 – 31  

……………….. 

……………….. 

……………….. 

27 – 7  

……………… 

……………… 

……………… 

45 – 15  

…………….. 

…………….. 

…………….. 

20 + 54 

……………… 

……………… 

……………… 
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Bài 7: Đo rồi viết số đo độ dài đoạn thẳng AB, đoạn thẳng BC. Tính độ dài đoạn 

thẳng AC? 

 

Bài giải 

 ................................................................................................................................. 

 ................................................................................................................................. 

 .................................................................................................................................  

Bài 8: Điền dấu thích hợp vào ô trống: 

16  8 + 11 22 – 2  20 + 2 0 + 55  64 – 14  

2 + 30  23 40 – 33  33 + 40  21 + 32  32 + 21  

Bài 9: Vẽ các đoạn thẳng: 

a) AB dài 13cm. 

 

MN dài 10 cm. 

b) So sánh độ dài của 2 đoạn thẳng trên bằng cách điền số đo thích hợp vào 

chỗ chấm (…) 

……….cm < ………..cm 
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PHIẾU ÔN TẬP SỐ 15 

Phần I: Trắc nghiệm 

Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước đáp án đúng: 

Bài 1: Cho các số 3, 7, 8, 0, 9, 10. Dãy số viết theo thứ tự từ bé đến lớn là: 

A. 7, 8, 0, 3, 9, 10             B. 0, 3, 7, 8, 9, 10                C. 0, 3, 8, 7, 9, 10 

Bài 2: Đúng điền Đ, sai điền S: 

a) Số liền trước của 2 là 3    b) 3 + 0 – 2 > 5      

c) Số 9 gồm 5 và 4               d) 3 + 7 = 6 + 4      

e) Số liền sau của 1 là 2        

Bài 3: Có 9 quả cam, đã ăn 4 quả cam. Hỏi còn lại mấy quả cam? 

A. 5 quả B. 9 quả C. 13 quả D. 15 quả 

Bài 4: Đánh dấu “x” vào  

ô trống sau phép tính em 

cho là thích hợp cho hình  

vẽ bên là: 

 

 

 

 

 

Bài 5: Đoạn thẳng AB dài: 

A. 4cm B. 7cm C. 3cm D. 6cm 
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3 8 

5 

3 + 5 = 8  

8 – 3 = 5  

13 – 8 = 5  

 

8 – 5 = 3  

13 – 5 = 8  

5 + 8 = 13  

 

A 

B 
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Phần II: Tự luận 

Bài 6: a) Viết số từ 0 đến 10 vào mỗi vạch của tia số sau: 

b) Điền dấu >, <, = vào ô trống: 

10 – 2  2 + 7 4  4 5 + 5  7 + 1  

0 + 3  3 – 1  2 + 6  6 + 2  9 – 8  4 – 0   

Bài 7: Em hãy hoàn thành bảng sau: 

a) 

+ 0 1  3  5 

5 5      

4       

3   5    

2     6  

1       

 

b) 

− 10 9  7  5 

5 5      

4   4    

3       

2       

1     5  

Bài 8: Hảo có 10 chiếc nhãn vở, Hảo cho Lan 4 chiếc nhãn vở. Hỏi Hảo còn lại 

mấy chiếc nhãn vở? 

Bài giải 

 ................................................................................................................................. 

 ................................................................................................................................. 

 .................................................................................................................................  
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PHIẾU ÔN TẬP SỐ 16 

Phần I: Trắc nghiệm 

Bài 1: a) Khoanh vào số lớn nhất: 11, 18, 19, 16, 13, 14, 20. 

b) Khoanh vào số bé nhất: 30, 49, 19, 60, 71, 24. 

Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước đáp án đúng: 

Bài 2: a) Số 35 đọc là: 

A. Ba mươi lăm B. Ba mươi năm C. Ba và năm          D. Năm và ba 

b) Số “hai mươi hai” viết là: 

A. 22 B. 2 và 20 C. 2 và 2 D. 20 và 2 

Bài 3: Kết quả của phép tính 28 + 31 = ….. là: 

A. 95 B. 59 C. 58 D. 85 

Bài 4: Số liền trước của số nhỏ nhất có hai chữ số giống nhau là: 

A. 10 B. 98 C. 12 D. 21 

Bài 5: Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống: 

a) Số liền trước của 24 là 23            

b) 3 + 7 – 2 > 8             

c) Số 44 gồm 4 chục và 4 đơn vị            

d) Số liền sau của số tròn chục nhỏ nhất là 21     

Phần II: Tự luận 

Bài 6: Tính: 

 

b) 17 – 3 = ….. 51 + 2 + 13 = ….. 18 – 8 + 66 = ….. 

 

Chung tay Vì Sự Phát triển Giáo dục 

Họ và tên: .......................................  

Ngày.........tháng...........năm............ 

                             

 



Chung tay Vì Sự Phát triển Giáo dục 

Hotline: 0979 696 333 

 

Bài 7: Hoàn thành bảng sau: 

a)   

Chục Đơn vị Viết số Đọc số 

5 8   

  29  

   Bốn mươi 

b)   

Số liền trước Số đã biết Số liền sau 

 21  

 45  

 99  

 

Bài 8: Điền số thích hợp vào ô trống: 

 

Bài 9: Mai có 40 que tính, Hoa có 37 que tính. Hỏi hai bạn có tất cả bao nhiêu 

que tính? 

Bài giải 

 ................................................................................................................................. 

 ................................................................................................................................. 

 .................................................................................................................................  
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PHIẾU ÔN TẬP SỐ 17 

Phần I: Trắc nghiệm 

Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước đáp án đúng: 

Bài 1: a) Số 55 đọc là: 

A. Năm mươi lăm                  B. Năm lăm                   C. Năm mươi năm 

b) Số “Tám mươi ba” viết là: 

A. 38 B. 8 và 3 C. 83 D. 3 và 8 

Bài 2: Dấu điền vào chỗ chấm của 47cm …..89cm – 47cm là: 

A. > B. < C. = 

Bài 3: Một tuần lễ có mấy ngày: 

A. 5 ngày B. 6 ngày C. 7 ngày D. 24 ngày 

Bài 4: Đồng hồ chỉ mấy giờ? 

A. 10 giờ B. 12 giờ 

C. 11 giờ D. 9 giờ 

 

Bài 5: Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống: 

a) Điểm A ở trong hình tam giác.           

b) Điểm B nằm ngoài hình tam giác.      

c) Điểm C nằm trong hình tam giác.       

d) Điểm D nằm trong hình tam giác.      

e) Điểm E nằm ngoài hình tam giác.      

 
 

 

 

Chung tay Vì Sự Phát triển Giáo dục 

Họ và tên: .......................................  

Ngày.........tháng...........năm............ 

                             

 

 



Chung tay Vì Sự Phát triển Giáo dục 

Hotline: 0979 696 333 

 

 

Phần II: Tự luận 

Bài 6: a) Đặt tính rồi tính: 

65 + 23 

……………… 

……………… 

……………… 

67 – 41 

…………….. 

…………….. 

……………..  

57 – 5  

……………. 

……………. 

……………. 

52 – 22  

……………. 

……………. 

……………. 

b) Tính: 

43cm + 16cm = …… 

88 – 12 + 0 = ….. 

34 + 12 + 10 = ….. 

79cm – 5cm = ….. 

58 – 32 = ….. 

23 + 14 – 15 = ….. 

 

Bài 7: Cho các số: 22, 56, 14, 67, 87, 23, 45. 

- Viết các số trên theo thứ tự từ bé đến lớn. 

 ............................................................................................................................  

- Viết các số trên theo thứ tự từ lớn đến bé. 

 ............................................................................................................................  

Bài 8: Viết số thích hợp vào ô trống: 

Trong hình vẽ bên có: 

a)  hình vuông b)  hình tam giác 

c)  đoạn thẳng  

  

 

Bài 9: Một khúc gỗ dài 89cm. Bố cắt đi 52cm. Hỏi khúc gỗ còn lại bao nhiêu cm? 

Bài giải 

 ................................................................................................................................. 

 ................................................................................................................................. 

 .................................................................................................................................  

  



Chung tay Vì Sự Phát triển Giáo dục 

Hotline: 0979 696 333 

 

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KỲ 

Phần I: Trắc nghiệm 

Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước đáp án đúng: 

Bài 1: Số lớn nhất có hai chữ số khác nhau là: 

A. 10 B. 99  C. 98 D. 90 

Bài 2: Số 80 gồm: 

A. 8 chục và 0 đơn vị                  B. 8 và 0                  C. 8 đơn vị và 1 chục 

Bài 3: Kết quả của phép tính 32 + 14 = ….. là: 

A. 45 B. 64 C. 46 D. 54 

Bài 4: Nối đồng hồ với số chỉ giờ đúng: 

 

Bài 5: Hình bên có: 

A. 1 hình vuông, 2 hình tam giác. 

B. 2 hình vuông, 1 hình tam giác. 

C. 4 điểm, 5 đoạn thẳng. 

D. 1 hình vuông, 4 đoạn thẳng. 

Phần II: Tự luận 

Bài 6: Hoàn thành bảng dưới đây: 

Chục Đơn vị Viết số Đọc số 

9 6   

  87  

   Bốn mươi 

  50  

   Tám mươi tám 

 

Chung tay Vì Sự Phát triển Giáo dục 

Họ và tên: .......................................  

Ngày.........tháng...........năm............ 

                             

 

 
A B 

C D 



Chung tay Vì Sự Phát triển Giáo dục 

Hotline: 0979 696 333 

 

Bài 7: Điền số thích hợp vào ô trống: 

a)  

 

b) Số liền trước 13 là:     

Số liền sau số nhỏ nhất có hai chữ số là:  

Số lớn nhất có hai chữ số là:     

Số tròn chục nhỏ nhất là:     

Bài 8: Điền dấu (>, <, =) vào ô trống: 

10 + 40  55 40  20 + 20 23  57 – 41 

30 + 6  16 + 20 29  92 47 + 11  40 + 9 

Bài 9: Tính: 

a) 27 + 12 – 19 = …. 87cm – 16cm = ….. 70 + 3 + 21 = ….. 

 

Bài 10: Giải bài toán theo tóm tắt sau: 

Tóm tắt: 

Có: 30 quyển vở 

Bán đi: 10 quyển vở 

Còn lại: … quyển vở? 

Bài giải 

……………………………………….. 

……………………………………….. 

……………………………………….. 

 



Chung tay Vì Sự Phát triển Giáo dục 

Hotline: 0979 696 333 

 

Bài 11: Đoạn thẳng AB dài 7cm, đoạn thẳng DC dài 10cm. hỏi cả hai đoạn thẳng 

dài bao nhiêu xăng-ti-mét? 

Tóm tắt 

………………………………………. 

………………………………………. 

………………………………………. 

………………………………………. 

Bài giải 

………………………………………. 

………………………………………. 

………………………………………. 

………………………………………. 

Bài 12: Vẽ các đoạn thẳng AB, DC có độ dài nêu trong bài 10. So sánh độ dài hai 

đoạn thẳng đó? 

 ................................................................................................................................. 

 ................................................................................................................................. 

 .................................................................................................................................  

 


